BÀI 38: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ CỦA HAI SỐ ĐÓ
I. Trắc nghiệm:
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng 
a) Trên bãi xe có 50 xe ô tô các loại, biết số xe tải bằng  số xe con. Hỏi số xe con trong bãi là ? 
	A. 10 xe 
	B. 40 xe
	C. 5 xe 
	D. 20 xe 


b) Hội thể thao trường A có 360 học sinh tham gia, số học sinh nam bằng  số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam và học sinh nữ lần lượt là ?
	A. 223 em, 137 em
	B. 222 em, 138 em
	C. 225 em, 135 em 
	D. 180 em, 120 em 


c) Tổng của hai số là 1 600, Tỉ số của hai số đó là . Số lớn và số bé lần lượt là ? 
	A. 1 060 và 540  
	B. 1 200 và 400
	C. 1 000 và 600
	D. 2 000 và 400 



Bài 2. Điền vào bảng sau 
	Tổng
	1 327
	2 200
	2 500

	
Tỉ số
	

	

	


	Số bé
	
	
	

	Số lớn
	
	
	



Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S 
a) Tổng hai số là 49, tỉ số hai số đó là , hai số đó là 21 và 28 
b) Tổng hai số là số bé nhất có hai chữ số, tỉ số là , hai số đó là 3 và 7 
c) Hai số có tổng là 60, số lớn gấp 3 lần số bé, hai số đó là 20 và 40 
II. Tự luận:
Bài 1. Trong trại gà có tổng 550 con gà, số gà mái bằng  số gà trống. Hỏi trại gà đó có bao nhiêu con gà mái, bao nhiêu con gà trống ? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Buổi đi tham quan của trường tiểu học Lê Văn Tám có 450 học sinh tham gia, trong đó số học sinh nữ bằng  số học sinh nam. Hỏi trường tiểu học Lê Văn Tám có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam tham gia buổi tham quan ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Tổng của hai số là số bé nhất có năm chữ số, tỉ số của hai số là . Tìm hai số đó ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120 m, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó ? 
……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
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